
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện 3 tuần (Từ ngày 13/10-01/11/2025)

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu
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vi thực

hiện

Địa
điểm tổ
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Những
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GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)

Mục tiêu Nguồn
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ
CHẤT

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và
hô hấp

1

Thực hiện đúng,
đủ, nhịp nhàng các
động tác trong bài
tập thể dục theo
hiệu lệnh

KQMĐ

Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục kết hợp
với nhạc bài hát
theo chủ đề "Gia
đình"

TDS: Hô hấp: Gà
gáy
- Tay: 2 tay đưa ra
trước, gập khuỷu
tay.
- Lưng, bụng:
Đứng cúi người về
trước
- Chân: Đứng,
nhún chân, khuỵu
gối
- Bật: Bật nhảy tại
chỗ.

C:\Users\ad
min\Deskto
p\tds\TDSC
Đ GIA
ĐÌNH.mp3

Lớp Sân
chơi TDS TDS TDS

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất
trong vận động
* Vận động: Đi
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5

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
bước đi liên tục
trên ghế thể dục

KQMĐ
Đi bước thường
trên ghế thể dục

HĐH: Đi bước
thường trên ghế thể
dục

Lớp PCN HĐH

* Vận động: Chạy

13

Kiểm soát được
vận động chạy thay
đổi hướng theo vật
chuẩn (3-4 vật
chuẩn đặt zic zắc
để đổi hướng)

KQMĐ

Chạy thay đổi
hướng theo vật
chuẩn (3-4 điểm
zic zắc)

HĐH: Chạy thay
đổi hướng theo vật
chuẩn

Lớp Sân
chơi HĐH

* Vận động: Bò, trườn, trèo.

18

Thể hiện sự dẻo
dai, khả năng phối
hợp khéo léo khi
thực hiện vận động
bò trong đường zic
zăc (có 5 điểm zic
zắc, mỗi điểm cách
nhau 2m) không
chệch ra ngoài

KQMĐ

Bò trong đường zic
zăc qua 5 điểm,
mỗi điểm cách
nhau 2m

HĐH: Bò trong
đường dích dắc Lớp PCN HĐH

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)
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* Trò chơi vận động.

38

Thích chơi các trò
chơi vận động.
Biết luật chơi,
cách chơi. Phối
hợp với bạn trọng
khi chơi.

ĐP
Chơi trò chơi vận
động

HĐNT: Chơi trò chơi
vận động: Rồng rắn
lên mấy; Đá cầu;
Nhảy dây; Nhảy bao
bố; Kéo co;  Đá
bóng; Ném vòng cổ
chai; Đập chuột; Xay
lúa giã gạo; Đánh bắt
cá; Tát nước; Lăn
bóng với cô; Chơi trò
chơi: Ô ăn quan;
Rềnh rênh ràng ràng;
Bàn tay nắm lại; Tạo
bóng hình bàn tay,
cắp cua, buộc gối 2
đầu.. Cuộn - xoay
tròn cổ tay, vo, xoáy,
xoắn. Vẽ mô phỏng,
vẽ các hình trên sân
trường; Đi trên dây;
Đi theo hình chỉ dẫn.
Nhảy bao bố, nhảy
dây, kéo co, …

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=5EMxIqc
VtTA

Lớp Sân
chơi HĐNT HĐNT HĐNT

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)
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3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn
tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

39
Thực hiện được
vận động cuộn -
xoay tròn cổ tay

KQMĐ

Cuộn - xoay tròn
cổ tay trong các
hoạt động chủ đề
"Gia đình"

HĐNT: Ô ăn quan;
rềnh rênh ràng
ràng; bàn tay nắm
lại; chơi chuyền,tạo
bóng hình bàn tay
Đan, cuộn, buộc
gối 2 đầu;   Buộc,
đan, tết;  Cuộn,
tháo len; Cắt đường
gấp khúc, đường
viền.

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=O8qlyO
BgeM4

Lớp Sân
chơi HĐNT HĐNT HĐNT

42
Tô, vẽ được một số
hình đơn giản, gần
gũi

KQMĐ
Tô, vẽ hình chủ đề
"Gia đình"

HĐNT/HĐG:
- Vẽ ngôi nhà.
- Tô màu trang
phục
- Vẽ người thân
trong gia đình.
 - Vẽ hình ngôi
nhà, xếp ngôi nhà
bằng các nguyên
vật liệu: lá cây, sỏi,
đá…

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=eXuLnrI
_Zqo

Lớp Sân
chơi HĐNT HĐNT HĐNT

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)
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43 Cắt, xé thành thạo
theo đường thẳng

KQMĐ

Cắt, xé được theo
đường viền thẳng
và cong của các
hình đơn giản  chủ
đề GĐ

HĐNT/HĐG:
- Cắt, dán quần, áo,
đồ dùng trong gia
đính

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=wALofO
0Zsto

Lớp Sân
chơi HĐNT HĐNT HĐNT

44 Xếp chồng được
10-12 khối

KQMĐ
Xếp chồng các
hình khối chủ đề
"Gia đình"

HĐG:
- Xây ngôi nhà của
bé
- Xây vườn, tường
vây
- Xây phòng ăn,
nhà bếp.

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=2R8tZ6
WOpaY

Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông
thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

50

Nhận biết, phân
loại được các thực
phẩm theo nguồn
gốc khác nhau
(thực phẩm có
nguồn gốc động
vật/thực vật)

TLHD
Nhận biết, phân
loại thực phẩm
theo nguồn gốc

VS-AN/HĐC: Trò
chuyện, xem video
về các loại thực
phẩm

https://ww
w.google.c
om.vn/url?s
a=i&url=htt
ps%3A%2F
%2Fwww.v
inmec.com
%2Ftin-
tuc%2Ftho
ng-tin-suc-
khoe%2Fdi
nh-
duong%2Ft
huc-pham-
co-nguon-
goc-thuc-
vat-giup-
chong-ung-
thu-nhu-
nao%2F%3
Flink_type
%3Drelated
_posts&psi
g=AOvVa
w2JecfX6O
oJ4YpYW
Uiznbkg&u
st=1631759
658209000
&source=i
mages&cd=
vfe&ved=0
CAkQjRxq
FwoTCPD
Zut74__IC
FQAAAA
AdAAAAA
BAD

Lớp Lớp học VS-AN HĐC

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên
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56

Trẻ được chăm
sóc sức khỏe, dinh
dưỡng theo khoa
học

ĐP

- Hướng dẫn cách
chế biến một số
món ăn dành cho
trẻ
- Một số chế độ ăn
khi trẻ bị bệnh (táo
bón, tiêu chảy, sốt,
suy dinh dưỡng,
thừa cân béo
phì,…)
- Hướng dẫn kỹ
thuật sơ cứu thông
thường

ĐTT/VS-AN:
- Cách chế biến
món sữa chua nếp
cẩm.
- Cách chế biến
món Trứng cuộn
- Chế dộ ăn khi trẻ
bị sốt
- Chế độ ăn khi trẻ
bị suy dinh dưỡng
- Kỹ thuật sơ cứu
khi trẻ bị hóc dị
vật.

C:\Users\ad
min\Deskto
p\video
phòng tránh
TNTT\SC
hoc di
vat.mp4

Lớp Lớp học VS-AN

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

59 Biết súc miệng
bằng nước muối

KQMĐ
Tập súc miệng
bằng nước muối

VS-AN:
- Trò chuyện về
thói quen xuc
miệng nước muối.
- Thực hành: Trẻ
xúc miệng bằng
nước muối hằng
ngày

Lớp Lớp học VS-AN VS-AN

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên
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hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
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61 Biết tự thay quần
áo khi bị ướt/bẩn

KQMĐ Cởi - mặc quần áo

VS-AN/HĐC:
- Trò chuyện  về
cách giữ gìn vệ
sinh quần áo, để
quần áo đúng nơi
quy định của cá
nhân trẻ.

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=R78o-
ntREps

Lớp Lớp học VS-AN
VS-

AN+HĐ
C

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn
sức khỏe

75
Có một số hành vi
tốt trong vệ sinh
phòng bệnh

ĐP x
Rửa tay trước khi
ăn và sau khi đi vệ
sinh.

VS-AN/SHHN:
- Trò chuyện với
trẻ về tác dụng của
việc rửa tay trước
khi ăn và sau khi đi
vệ sinh
- Trò chuyện với
trẻ về quy định khi
đi vệ sinh
Cho trẻ xem tranh
ảnh hành vi đúng -
sai khi đi vệ sinh
Thực hành trong
giờ VS

Lớp Lớp học VS-AN SHHN VS-AN

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)
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4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng
tránh

83

 Biết gọi người
giúp đỡ khi bị lạc
và cung cấp được
một số thông tin để
hỗ trợ tìm người
thân

KQMĐ

Tên và số điên
thoại của người
thân. Địa chỉ gia
đình

SHHN/HĐC
- Trò chuyện, xem
tranh, xem video
clips về cách xử lý
khi gặp nguy hiểm?
- Ghép số điện
thoại khi cần trợ
giúp;
- Viết số điện thoại
khi cần trợ giúp
hiểu một số số điện
thoại nóng.

Lớp Lớp học HĐC SHHN SHHN

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN
THỨC

A. Khám phá khoa học

2. Đồ vật

* Đồ dùng, đồ chơi

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)
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87

Biết một số đặc
điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ
dùng, đồ chơi quen
thuộc

NDCT

Đặc điểm nổi bật,
công dụng, cách sử
dụng đồ dùng, đồ
chơi chủ đề Gia
đình.

HĐH:
- Khám phá cái áo
(5E)

Lớp Lớp học HĐH

88

Biết được mối liên
hệ đơn giản giữa
đặc điểm cấu tạo
với cách sử dụng
của đồ dùng/ đồ
chơi quen thuộc

NDCT

Mối liên hệ đơn
giản giữa đặc điểm
cấu tạo với cách sử
dụng của đồ
chơi/đồ dùng quen
thuộc

SHHN:
- Thực hành trải
nghiệm một số kỹ
năng: Đi dép, mặc
quần áo…

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=qr6lp6oS
TCc

Lớp Lớp học SHHN SHHN SHHN

90
Biết phân loại đồ
dùng, đồ chơi theo
1-2 dấu hiệu

NDCT
Phân loại đồ dùng,
đồ chơi theo 1-2
dấu hiệu

HĐG:
- Gạch bỏ đối
tượng không cùng
loại.

Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

* Phương tiện giao thông

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)
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93

Biết đội mũ bảo
hiểm khi ngồi trên
xe máy, ngồi yên
trên ô tô, không
thò đầu ra ngoài

ATGT

Đội mũ bảo hiểm
khi ngồi trên xe
máy, ngồi yên trên
ô tô, không thò
đầu ra ngoài

HĐNT:
- Thực hành kĩ
năng đội mũ bảo
hiểm khi ngồi trên
xe máy, ngồi yên
trên ô tô, không thò
đầu ra ngoài

Lớp Sân
chơi HĐNT HĐNT HĐNT

3. Động vật và thực vật

102
 Biết so sánh, phân
loại  cây, hoa, quả
theo 1-2 dấu hiệu

NDCT
 So sánh, phân loại
cây, hoa, quả theo
1-2 dấu hiệu

HĐNT:
Quan sát thân cây
vú sữa; Quan sát
cây vú sữa, cây
sấu; Đo chiều cao
của cây và bán kính
thân cây vú sữa,
cây sấu; QS sự phát
triển của lá cây sấu;
QS sự thay đổi của
hoa tóc tiên; QS sự
thay đổi màu của lá
cây vú sữa, lá cây
sấu; Chồi non trên
cây mít.
Thực hành chăm
sóc cây.

Lớp Sân
chơi HĐNT HĐNT HĐNT

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)
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4. Một số hiện tượng tự nhiên

* Thời tiết, mùa

105

Biết một số hiện
tượng thời tiết theo
mùa và ảnh hưởng
của nó đến sinh
hoạt của con nguời

NDCT

Thời tiết theo mùa
và ảnh hưởng của
nó đến sinh hoạt
của con nguời

HĐNT:
- Quan sát sự thay
đổi của thời tiết
(trời nắng, trời
mưa); Quan sát ông
mặt trời; Quan sát
đám mây trôi; Gió
ở hướng nào? Vì
sao có mưa? Quan
sát chiếc bóng ngộ
nghĩnh.

Lớp Sân
chơi HĐNT HĐNT HĐNT

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

*Nước

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
19:2

0 1
3/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị P

hương ( 
31316327_p

huongnt )
 –

 tr
ường m

ầm
 n

on v
ĩn

h lo
ng



109

Biết các nguồn
nước trong môi
trường sống. Ích
lợi của nước với
đời sống con người
con vật và cây.
Một số đặc điểm,
tính chất của nước
và hiểu được
nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước
và cách bảo vệ
nguồn nước

NDCT
Một số đặc điểm,
tính chất của nước

HĐNT:
- Quan sát sự bay
hơi, dòng chảy của
nước, sự đổi màu
của nước…Quan
sát vật chìm, nổi
trong nước.
 - Chơi với cát,
nước, thả thuyền
giấy. Đong đo
nước , pha màu
nước.

Lớp Sân
chơi HĐNT HĐNT HĐNT

5. Công nghệ

114

Chủ động tương
tác với các phần
mềm trò chơi trên
máy tính

ĐP

Một số thao tác cơ
bản với máy tính:
tắt, mở, di chuyển
chuột, kích chuột
(kích đơn)

HĐG/HĐC:
- Bé vui học kid
smart

Lớp Lớp học HĐG+H
ĐC

HĐG+H
ĐC

HĐG+H
ĐC

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)
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B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

119
Biết sử dụng các
số từ 1 - 5 để chỉ
số lượng, số thứ tự.

KQMĐ

Chữ số, số lượng
và số thứ tự trong
phạm vi 5

HĐG:
- Bé nối đúng số
lượng
- Bé thêm bớt cho
đủ số lượng là 3
- Bé gắn đúng số
lượng.
- Bé chọn cho đủ
- Khoanh nhóm có
số lượng 3

Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

122

Biết gộp hai nhóm
đối tượng có số
lượng trong phạm
vi 3, đếm và nói
kết quả. Biết tách
một nhóm đối
tượng thành các
nhóm nhỏ hơn.

KQMĐ

Gộp hai nhóm đối
tượng có số lượng
trong phạm vi 3,
đếm và nói kết quả.
Tách một nhóm đối
tượng thành các
nhóm nhỏ hơn.

HĐH:
- Tách 1 nhóm đối
tượng thành 2 phần
trong phạm vi 3

Lớp Lớp học HĐH+H
ĐC

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)
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125

Có khả năng nhận
biết ý nghĩa các
con số được sử
dụng trong cuộc
sống hằng ngày

KQMĐ

Nhận biết ý nghĩa
các con số được sử
dụng trong cuộc
sống hằng ngày (số
nhà, biển số xe…)

HĐG/SHHN:
- Trò chuyện, Xem
tranh ảnh, video về
các con số được sử
dụng trong cuộc
sống hàng ngày:
Biển số xe, số tuổi,
số điện thoại....
- Ghép số điện
thoại, số xe, số
tuổi, viết ngày sinh
nhật, số điện
thoại....

Lớp Lớp học SHHN

4. So sánh , đo lường

128

Sử dụng được
dụng cụ để đo độ
dài, dung tích của
2 đối tượng, nói
kết quả đo và so
sánh

KQMĐ
Đo độ dài một vật
bằng một đơn vị đo

HĐH/HĐG:
- So sánh chiều cao
của 2 đối tượng Lớp Lớp học HĐH

C. Khám phá xã hội

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)
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1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non
và cộng đồng

138

Nói được họ tên,
công việc của bố
mẹ, những người
thân trong gia đình
và công việc của
họ. Một số nhu cầu
của gia đình. Địa
chỉ gia đình

KQMĐ

Họ tên, công việc
của bố mẹ, những
người thân trong
gia đình và công
việc của họ. Một số
nhu cầu của gia
đình. Địa chỉ gia
đình

HĐC: Trò chuyện
về họ tên, công
việc của bố mẹ,
những người thân
trong gia đình và
công việc của họ

Lớp Lớp học HĐC

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

142
Kể được tên và nói
được đặc điểm của
một số ngày lễ hội

NDCT
Tên và đặc điểm
của một số ngày lễ
hội

LH:
- Ngày hội của bà,
mẹ

Lớp Lớp học LH

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)
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149

Có khả năng nghe
hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực
hiện

NDCT

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện
đọc chủ đề "Gia
đình"

Chuyện:
- Thương mẹ
- Quà tặng mẹ

Lớp Lớp học HĐC

Chuyện:
- Nhổ củ cải
- Hai anh em thỏ
- Đứa con gái hiếu
thảo

Lớp Lớp học HĐC

Chuyện:
- Ấm sành nở hoa.

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=3M4tJc
WXQQE

Lớp Lớp học HĐC

150

Có khả năng nghe
các bài hát, bài thơ,
ca dao, đồng dao,
tục ngữ, câu đố,
hò, vè phù hợp với
độ tuổi và chủ đề
thực hiện

NDCT

Nghe các bài hát,
bài thơ, ca dao,
đồng dao, tục ngữ,
câu đố, hò, vè chủ
đề "Gia đình"

Bài thơ:
- Thăm nhà bà Lớp Lớp học HĐC

Bài thơ
- Chiếc áo Lớp Lớp học HĐC

Bài thơ:
- Mẹ con ấm trà Lớp Lớp học HĐC

152
Biết lắng nghe và
trao đổi với người
đối thoại

KQMĐ
Lắng nghe và trao
đổi với người đối
thoại

HĐNT:
- Tiệm Spa
- Tiệm Nail
- Cửa hàng may đo

Lớp Sân
chơi HĐNT HĐNT HĐNT

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)
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B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

155

Biết bày tỏ tình
cảm, nhu cầu và
hiểu biết của bản
thân bằng các câu
đơn, câu ghép, câu
khẳng định, câu
phủ định

KQMĐ

Bày tỏ tình cảm,
nhu cầu và hiểu
biết của bản thân
bằng các câu đơn,
câu ghép, câu
khẳng định, câu
phủ định

 SHHN/HĐC: Trò
chuyện cùng trẻ để
trẻ bày tỏ cảm xúc,
tình cảm của  mình

Lớp Lớp học SHHN SHHN SHHN

157

Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi và chủ
đề thực hiện. Có
khả năng đọc biểu
cảm bài thơ, ca
dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi

KQMĐ
Đọc bài thơ, ca dao
đồng dao chủ đề
"Gia đình"

Bài thơ:
- Giúp mẹ Lớp Lớp học HĐH+H

ĐC

Bài thơ:
- Em yêu nhà em Lớp Lớp học HĐH+H

ĐC

158 Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc

KQMĐ
Kể lại chuyện đã
được nghe

HĐG:
- Dạy  trẻ kể lại
truyện
-TC: Bé tập kể lại
truyện

Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)
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159

Bắt chước được
giọng nói, điệu bộ
của nhân vật trong
truyện

KQMĐ
Tập đóng kịch theo
nội dung chuyện
chủ đề "Gia đình"

Chuyện:
- Tích Chu Lớp Lớp học HĐH

Đóng kịch theo nội
dung chuyện:
- Tích Chu
- Quà tặng mẹ
- Ấm sành nở hoa.

Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

160
Biết sử dụng các từ
biểu thị sự lễ phép
trong giao tiếp

KQMĐ

Sử dụng các từ
biểu thị sự lễ phép
"Vâng ạ"; "Dạ";
"Thưa", … trong
giao tiếp

 ĐTT/SHHN:
- Dạy trẻ chào, hỏi,
xưng hô lễ phép
với người lớn.

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=K6YOH

3yCz3I

Lớp Lớp học ĐTT

C. Làm quen với việc đọc - viết

168

Biết phân biệt phần
mở đầu, kết thúc
của sách. "Đọc"
truyện qua các
tranh vẽ. Biết giữ
gìn và bảo vệ sách

NDCT

Phân biệt phần mở
đầu, kết thúc của
sách. "Đọc" truyện
qua các tranh vẽ.
Giữ gìn và bảo vệ
sách

HĐG:
-Thực hành xem
sách

Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG
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học liệu

Phạm
vi thực
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N1:
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bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
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N3:
Những
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trong
GĐ bé

Ghi chú về
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CĐ (nếu có)
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IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm

1. Thể hiện ý thức về bản thân

174

Biết chủ động làm
một số công việc
đơn giản hàng
ngày

BC

Chủ động và độc
lập trong một số
hoạt động chủ đề
Gia đình

HĐC:
- Trò chuyện với
trẻ biết chủ động
làm một số công
việc đơn giản hàng
ngày

Lớp Lớp học HĐC HĐC

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

178
Cố gắng thực hiện
công việc đơn giản
được giao

KQMĐ Quyét nhà

HĐC:
- Hướng dẫn và
cho trẻ thực hành:
Quét nhà

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=xQcVWz
BWQsk

Lớp Lớp học HĐC

180
Cố gắng thực hiện
công việc đơn giản
được giao

KQMĐ Gấp quần áo HĐH: Dạy trẻ kĩ
năng gấp quần áo Lớp Lớp học HĐH

180
Cố gắng thực hiện
công việc đơn giản
được giao

KQMĐ Gấp quần áo
HĐC: Hướng dẫn
và cho trẻ thực
hành: Gấp quần áo

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=f33rFgxr
_pw

Lớp Lớp học HĐC

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên
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chức

N1:
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hội của
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N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những
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trong
GĐ bé
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3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con
người, sự vật, hiện tượng xung quanh

184

Nhận biết được
cảm xúc vui, buồn,
sợ hãi, tức giận,
ngạc nhiên qua nét
mặt, lời nói, cử
chỉ, qua tranh ảnh

KQMĐ

Một số trạng thái
cảm xúc ( vui,
buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên )
qua nét mặt, cử chỉ,
giọng nói, tranh
ảnh

HĐC:
- Trò chuyện với
trẻ về một số trạng
thái cảm xúc ( vui,
buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên )
qua nét mặt, cử chỉ,
giọng nói, tranh
ảnh

Lớp Lớp học HĐC

ĐTT/HĐC:
- Trò chuyện, xem
tranh ảnh  về một
số trạng thái cảm
xúc.

https://ww
w.google.c
om.vn/searc
h?q=xem%
20tranh%2
0%E1%BA
%A3nh%2
0tr%E1%B
A%A1ng%
20th%C3%
A1i%20c%
E1%BA%
A3m%20x
%C3%BAc
%20khu%C
3%B4n%20
m%E1%B
A%B7t&tb
m=isch&tb
s=rimg:CSk
fXQh3VJe
GYaPEeN_
1Sfl9fsgIG
CgIIABAA
&hl=vi&sa
=X&ved=0
CBwQuIIB
ahcKEwiIm
8T8s4LzAh
UAAAAA
HQAAAA
AQBw&bi
w=1305&bi
h=651#img
rc=ZJDauF
Xn4dcLG
M

Lớp Lớp học HĐC

185

Biết biểu lộ một số
cảm xúc: vui,
buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên

KQMĐ

Biểu lộ trạng thái
cảm xúc, tình cảm
phù hợp qua cử chỉ,
giọng nói, trò chơi,
hát, vận động, vẽ,
nặn, xếp hình

HĐG/HĐC
- Làm chuyện tranh
về những gì bé
thích

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=9rU_VZ
KPF48

Lớp Lớp học HĐC
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sự điều

chỉnh trong
CĐ (nếu có)

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
19:2

0 1
3/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị P

hương ( 
31316327_p

huongnt )
 –

 tr
ường m

ầm
 n

on v
ĩn

h lo
ng



B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

190

Thực hiện được
một số quy định ở
lớp, gia đình và nơi
công cộng phù hợp
độ tuổi

KQMĐ

Thực hiện một số
quy định ở lớp và
gia đình: Dọn dẹp
và sắp xếp đồ
dùng, sau khi chơi
cất đồ chơi vào nơi
quy định, giờ ngủ
không làm ồn, vâng
lời ông bà, bố mẹ,
đi bên phải lề
đường.

SHHN:
- Thực hiện một số
quy định ở gia
đình.
- Trò chuyện với
trẻ: Trẻ biết vâng
lời ông bà, bố mẹ,
anh chị muốn đi
chơi phải xin phép.

Lớp Lớp học SHHN SHHN SHHN

191
Biết nói cảm ơn,
xin lỗi, chào hỏi lễ
phép

KQMĐ
Lời nói và cử chỉ lễ
phép trong giao
tiếp

ĐTT:
-Trò chuyện với trẻ
biết những cử chỉ
lễ phép trong giao
tiếp

Lớp Lớp học ĐTT

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên
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Phạm
vi thực

hiện

Địa
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191
Biết nói cảm ơn,
xin lỗi, chào hỏi lễ
phép

KQMĐ
Lời nói và cử chỉ lễ
phép trong giao
tiếp

ĐTT/HĐC: Trò
chuyên, xem tranh
ảnh với trẻ về một
số thói quen chào
hỏi, lễ phép với
người lớn

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=4DMEiX
JA33M

Lớp Lớp học HĐC

192

Biết trao đổi, thỏa
thuận với bạn để
cùng thực hiện
hoạt động chung
(chơi, trực nhật)

KQMĐ
Phối hợp cùng bạn
trong chơi, trực
nhật

HĐG:
- Siêu thị của bé
- Đóng vai chị em
- Bác sĩ gia đình
- Bé nấu ăn

Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

195
Biết yêu mến, quan
tâm đến người thân
trong gia đình.

NDCT
Yêu mến, quan tâm
đến người thân
trong gia đình

HĐH:
- Quan tâm giúp đỡ
người thân (SEL)

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=UEAMz
4VonNE

Lớp Lớp học HĐH

2. Quan tâm đến môi trường

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên
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197 Thích chăm sóc
cây

KQMĐ
Bảo vệ, chăm sóc
cây

HĐNT:
- Quan sát sự lớn
lên của cây, bảo vệ
và chăm sóc cây:
nhặt lá rụng, nhổ
cỏ, bắt sâu, tưới
nước cho cây.

Lớp Sân
chơi HĐNT HĐNT HĐNT

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PT THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của
thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

202

Chăm chú lắng
nghe, và hưởng
ứng cảm xúc (hát
theo, vỗ tay, nhún
nhảy, lắc lư, thể
hiện động tác minh
họa) theo bài hát,
bản nhạc; thích
nghe đọc thơ, đồng
dao, ca dao, tục
ngữ; thích nghe kể
câu chuyện phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

KQMĐ

Nghe bài hát, bản
nhạc; thơ, đồng
dao, ca dao, tục
ngữ; kể chuyện phù
hợp với chủ đề
"Gia đình"

ĐTT/HN:
- Bàn tay mẹ
- Bé mặc quần áo
- Nhà mình rất vui
- Ngôi nà thân yêu
Ru em
- Ru con
- Em là bông hồng
nhỏ...
- Bố là tất cả
- Niềm vui gia đình

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=5t0kfQK
Whys

Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT
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MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên
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Địa
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B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt
động tạo hình

204

Thích nghe và
nhận ra các loại
nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi,
dân ca)

NDCT

Nghe và nhận ra
các loại nhạc khác
nhau (nhạc thiếu
nhi, dân ca)

ĐTT: Nghe và
nhận biết các thể
loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu
nhi, dân ca, nhạc cổ
điển)
- Khuyến khích trẻ
chú ý lắng nghe,
thích thú vỗ tay,
làm động tác mô
phỏng và sử dụng
các từ gợi cảm khi
nghe âm thanh gợi
cảm.

Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT

205

Có khả năng hát
đúng giai điệu, lời
ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của
bài hát qua giọng
hát, nét mặt, điệu
bộ…

KQMĐ

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện
sắc thái, tình cảm
của bài hát theo
chủ đề "Gia đình"

Bài hát: Cả nhà đều
yêu Lớp PCN HĐH+H

ĐC

Bài hát:
- Bàn tay mẹ Lớp Lớp học HĐC

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên
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205

Có khả năng hát
đúng giai điệu, lời
ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của
bài hát qua giọng
hát, nét mặt, điệu
bộ…

KQMĐ

Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện
sắc thái, tình cảm
của bài hát theo
chủ đề "Gia đình"

 Bài hát:
- Nhà mình rất vui
- Ngôi nhà thân yêu

Lớp Lớp học HĐC

206

Có khả năng vận
động nhịp nhàng
theo nhịp điệu các
bài hát, bản nhạc
với các hình thức
(vỗ tay theo nhịp,
tiết tấu, múa)

KQMĐ

Vận động nhịp
nhàng theo giai
điệu, nhịp điệu của
các bài hát, bản
nhạc / Sử dụng các
dụng cụ gõ đệm
theo tiết tấu theo
chủ đề "Gia đình"

HĐH: Dạy VĐ
múa bài: Múa cho
mẹ xem

HĐH

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
điểm tổ

chức

N1:
Ngày

hội của
bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
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206

Có khả năng vận
động nhịp nhàng
theo nhịp điệu các
bài hát, bản nhạc
với các hình thức
(vỗ tay theo nhịp,
tiết tấu, múa)

KQMĐ

Vận động nhịp
nhàng theo giai
điệu, nhịp điệu của
các bài hát, bản
nhạc / Sử dụng các
dụng cụ gõ đệm
theo tiết tấu theo
chủ đề "Gia đình"

HĐNT: Bé làm ca
sĩ. Chơi tự do với
các đồ chơi âm
nhạc: trống tây,
đàn, sáo, ken,
trống, nơ, hoa,
quạt, trang phục
biểu diễn. Sử dụng
các dụng cụ gỗ gõ,
xắc xô, trống,
phách… thể hiện
các bài hát trong
chủ đề.  Vận động
sáng tạo theo ý
thích bài hát về chủ
đề.

Lớp Sân
chơi HĐNT HĐNT HĐNT

207

Biết phối hợp các
nguyên vật liệu tạo
hình để tạo ra sản
phẩm

KQMĐ

Phối hợp các
nguyên vật liệu tạo
hình, vật liệu trong
thiên nhiên, nguyên
vật liệu phế thải...
để tạo ra các sản
phẩm theo chủ đề
"Gia đình"

HĐH:
- Làm khung ảnh
tặng mẹ (EDP)

Lớp Lớp học HĐH
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MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên

học liệu

Phạm
vi thực

hiện

Địa
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bà, mẹ

N2:
Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những

ĐD
trong
GĐ bé

Ghi chú về
sự điều
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207

Biết phối hợp các
nguyên vật liệu tạo
hình để tạo ra sản
phẩm

KQMĐ

Phối hợp các
nguyên vật liệu tạo
hình, vật liệu trong
thiên nhiên, nguyên
vật liệu phế thải...
để tạo ra các sản
phẩm theo chủ đề
"Gia đình"

HĐH:
-Làm điện thoại có
dây dẫn (EDP)

Lớp Lớp học HĐH

208

Biết vẽ phối hợp
các nét thẳng, xiên
ngang, cong tròn
tạo thành bức tranh
có màu sắc và bố
cục

KQMĐ

Vẽ phối hợp các
nét thẳng, xiên
ngang, cong tròn
tạo thành bức tranh
có màu sắc và bố
cục theo chủ đề
"Gia đình"

HĐH/HĐG:
- Vẽ mẹ của bé
- Vẽ cái áo
- Vẽ cái ấm
- Vẽ ngôi nhà

https://ww
w.youtube.
com/watch?
v=ClTD8fx
QD-A(vẽ
ngôi nahf)

Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

209

Biết xé, cắt theo
đường thẳng,
đường cong… và
dán thành sản
phẩm có màu sắc,
bố cục

KQMĐ

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường
cong… và dán
thành sản phẩm có
màu sắc, bố cục
theo chủ đề "Gia
đình"

HĐH/HĐG:
- Xé dán trang phục
của mẹ
- Xé dán cái áo
- Xé dán cái ấm
- Xé dán ngôi nhà

Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên
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điểm tổ
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hội của
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Ngôi

nhà của
bé

N3:
Những
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trong
GĐ bé

Ghi chú về
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chỉnh trong
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210

Biết làm lõm, dỗ
bẹt, bẻ loe, vuốt
nhọn, uốn cong đất
nặn để nặn thành
sản phẩm có nhiều
chi tiết

KQMĐ

Làm lõm, dỗ bẹt,
bẻ loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất nặn
để nặn thành sản
phẩm có nhiều chi
tiết theo chủ đề
"Gia đình"

HĐH/HĐG:
- Nặn cái áo
- Nặn cái ấm
- Nặn ngôi nhà
- Nặn cái bát
- Nặn cái thìa

Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động
nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

216

Có khả năng tự
chọn dụng cụ, vật
liệu để tạo ra sản
phẩm theo ý thích

NDCT
Làm đồ chơi chủ
đề "Gia đình"

HĐH/HĐG:
- Làm bưu thiếp
tặng bà, tặng mẹ
- Làm ngôi nhà

Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

218

Biết chia sẻ, nhận
xét, đánh giá và
đặt tên cho sản
phẩm tạo hình.

KQMĐ

Chia sẻ, nhận xét,
đánh giá và đặt tên
cho sản phẩm tạo
hình của mình, của
bạn.

HĐG/HĐC: Trò
chuyện, quan sát,
nhận xét sản phẩm
và đặt tên cho sản
phẩm đó

Lớp Lớp học HĐG
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MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên
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GĐ bé
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chỉnh trong
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Cộng tổng số nội dung phân bổ vào lĩnh vực 45 48 43

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 11 13 9
                       - Lĩnh vực nhận thức 11 10 9
                       - Lĩnh vực ngôn ngữ 9 8 8
                       - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội. 5 8 7
                       - Lĩnh vực thẩm mỹ 9 9 10
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 48 50 47
Trong đó:  - Đón trả trẻ 3 3 2
                 - Thể dục sáng 1 1 1
                 - Hoạt động góc 12 13 12
                 - Hoạt động ngoài trời 11 11 11
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 3 3 2
                 - Hoạt động chiều 9 8 10
                 - Sinh hoạt hàng ngày 3 6 4
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0
                 -  Lễ hội 1 0 0
                 - Hoạt động học 5 5 5

Chia ra: + Giờ thể chất 1 1 1
                 + Giờ nhận thức 1 1 1
                + Giờ ngôn ngữ 1 1 1

                 + Giờ TC-KNXH 1 1 0
              + Giờ thẩm mỹ 1 1 2

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TTCM DUYỆT HIỆU PHÓ CM DUYỆT

Nguyễn Thị Phương Bùi Thị Mến Lưu Thị Thắm

TT
MT Mục tiêu chủ đề PTCT Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Tài nguyên
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